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QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành Quy chế công khai thông tin hộ kinh doanh nộp thuế 
theo phương pháp khoán trên trang thông tin điện tử của Tổng cục Thuế, 
Cục thuế các Tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương
_________

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
Căn cứ Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Căn cứ Nghị định số 215/2013/QĐ-TTg ngày 23 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế công khai thông tin hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán trên Trang thông tin điện tử của Tổng cục Thuế, Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể ngày ký. Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế; Cục trưởng Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Chi cục trưởng Chi cục Thuế các quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
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- Như Điều 2;
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- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

- Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

- Văn phòng, Vụ Pháp chế, Vụ NSNN,
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	BỘ TÀI CHÍNH
________
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
_______________________


QUY CHẾ
Công khai thông tin hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán 
trên trang thông tin điện tử của Tổng cục Thuế, Cục thuế các Tỉnh, Thành phố 
trực thuộc Trung ương
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1474/QĐ-BTC ngày 25 tháng 6 năm 2014 
của Bộ trưởng Bộ Tài chính)
Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Đối tượng áp dụng
Quy chế này áp dụng đối với cơ quan Tổng cục Thuế; Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi là Cục Thuế); Chi cục Thuế quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi là Chi cục Thuế); cán bộ, công chức, viên chức thuộc cơ quan thuế các cấp trong việc công khai thông tin của hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán (sau đây gọi là hộ khoán) trên Trang thông tin điện tử của Tổng cục Thuế, Cục Thuế.

Điều 2. Phạm vi điều chỉnh
Quy chế này quy định và hướng dẫn về nội dung, hình thức, phương thức công khai; trách nhiệm của cơ quan thuế, lãnh đạo cơ quan thuế và của cán bộ, công chức, viên chức thuộc cơ quan thuế các cấp trong việc công khai thông tin của hộ khoán trên Trang thông tin điện tử của Tổng cục Thuế, Cục Thuế.

Điều 3. Nguyên tắc và yêu cầu công khai thông tin
1. Việc công khai thông tin của hộ khoán trên Trang thông tin điện tử của Tổng cục Thuế, Cục Thuế phải theo đúng quy định của Luật Quản lý thuế, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và các văn bản quy phạm pháp luật quy định và hướng dẫn thi hành.

2. Việc công khai thông tin của hộ khoán trên Trang thông tin điện tử của Tổng cục Thuế, Cục Thuế phải bảo đảm chính xác, minh bạch, đầy đủ nội dung, đúng hình thức và thời gian quy định; không làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh bình thường của hộ kinh doanh.

3. Ngôn ngữ thực hiện công khai thông tin của hộ khoán trên Trang thông tin điện tử của Tổng cục Thuế, Cục Thuế là tiếng Việt.

4. Nghiêm cấm các hành vi công khai số liệu sai sự thật hoặc cố ý làm sai lệch thông tin của hộ khoán được công khai trên Trang thông tin điện tử của Tổng cục Thuế, Cục Thuế.

5. Cục Thuế, Chi cục Thuế thực hiện công khai thông tin hộ khoán phải bảo quản, lưu giữ thông tin đã công khai theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Nội dung và hình thức công khai
1. Cơ quan Thuế thực hiện việc công khai thông tin của hộ khoán ổn định tiền thuế và công khai thông tin của hộ khoán mới kinh doanh, hộ khoán có điều chỉnh số thuế phải nộp, hộ khoán tạm nghỉ kinh doanh được miễn/giảm thuế, hộ khoán nghỉ/bỏ kinh doanh (bao gồm cả hộ kinh doanh thu nhập thấp thuộc diện không phải nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân).

2. Việc công khai các thông tin của hộ khoán nêu tại Khoản 1 - Điều này được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Tổng cục Thuế và Cục Thuế.

Chương II
NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ
Điều 5. Công khai thông tin hộ khoán ổn định tiền thuế
- Căn cứ vào Sổ bộ thuế ổn định hàng năm của hộ khoán đã được duyệt, Chi cục Thuế lập và in Danh sách hộ khoán thuộc diện không phải nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân; Danh sách hộ khoán và mức thuế phải nộp chính thức trong năm, gửi Cục Thuế để thực hiện việc công khai trên Trang thông tin điện tử của Tổng cục Thuế và Cục Thuế.

- Các thông tin công khai của hộ khoán ổn định tiền thuế như sau:

+ Đối với Danh sách hộ khoán thuộc diện không phải nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân, các thông tin công khai gồm: Mã số thuế, tên hộ kinh doanh, địa chỉ kinh doanh, ngành nghề kinh doanh chính, doanh thu dự kiến trong năm.

+ Đối với Danh sách hộ khoán và mức thuế phải nộp, các thông tin công khai gồm: Mã số thuế, tên hộ kinh doanh, địa chỉ kinh doanh, ngành nghề kinh doanh chính, tổng doanh thu trong năm, tiền thuế phải nộp trong năm (Tổng số thuế phải nộp, chi tiết theo từng loại thuế khoán phát sinh phải nộp: thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế tài nguyên, v.v…).

- Thời điểm công khai: Việc công khai thông tin của hộ khoán ổn định tiền thuế quy định tại Điều này được thực hiện trước ngày 30 tháng 1 hàng năm.

Điều 6. Công khai thông tin hộ khoán mới ra kinh doanh, hộ khoán có điều chỉnh số thuế phải nộp
- Căn cứ vào Sổ bộ thuế điều chỉnh, thay đổi, bổ sung hàng tháng, Chi cục Thuế lập và in Danh sách hộ khoán thuộc diện không phải nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân của các hộ kinh doanh mới đăng ký thuế trong tháng; Danh sách hộ khoán và mức thuế phải nộp của các hộ kinh doanh mới đăng ký thuế trong tháng có phát sinh tiền thuế hoặc hộ khoán có bổ sung điều chỉnh tiền thuế trong tháng, gửi Cục Thuế để thực hiện việc công khai trên Trang thông tin điện tử của Tổng cục Thuế và Cục Thuế.

- Các thông tin công khai của hộ khoán mới ra kinh doanh, hộ khoán có điều chỉnh số thuế phải nộp như sau:

+ Đối với Danh sách hộ khoán thuộc diện không phải nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân của các hộ kinh doanh mới đăng ký thuế trong tháng, các thông tin công khai gồm: Mã số thuế, tên hộ kinh doanh, địa chỉ kinh doanh, ngành nghề kinh doanh chính, doanh thu dự kiến trong năm.

+ Đối với Danh sách hộ khoán và mức thuế phải nộp của các hộ kinh doanh mới đăng ký thuế trong tháng hoặc hộ khoán có bổ sung điều chỉnh tiền thuế trong tháng, các thông tin công khai gồm: Mã số thuế, tên hộ kinh doanh, địa chỉ kinh doanh, ngành nghề kinh doanh chính, tổng doanh thu trong năm, tiền thuế phải nộp trong năm (Tổng số thuế phải nộp, chi tiết theo từng loại thuế khoán phát sinh phải nộp: thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế tài nguyên, v.v…).

- Thời điểm công khai: Việc công khai thông tin của hộ khoán mới ra kinh doanh, hộ khoán có điều chỉnh số thuế phải nộp quy định tại Điều này được thực hiện chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng.

Điều 7. Công khai thông tin hộ khoán tạm nghỉ kinh doanh được miễn, giảm thuế
- Căn cứ vào Quyết định miễn, giảm thuế, Chi cục Thuế lập và in Danh sách hộ kinh doanh tạm nghỉ kinh doanh được miễn, giảm thuế và gửi Cục Thuế để thực hiện công khai trên Trang thông tin điện tử của Tổng cục Thuế và Cục Thuế.

- Các thông tin công khai của hộ khoán tạm nghỉ kinh doanh được miễn, giảm thuế gồm: Mã số thuế, tên hộ kinh doanh, địa chỉ kinh doanh, ngành nghề kinh doanh chính, thời gian nghỉ kinh doanh.

- Thời điểm công khai: Việc công khai thông tin của hộ khoán tạm nghỉ kinh doanh được miễn, giảm thuế quy định tại Điều này được thực hiện chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng.

Điều 8. Công khai thông tin hộ khoán nghỉ, bỏ kinh doanh không thông báo với cơ quan thuế
- Hộ khoán đã tự ngừng, nghỉ kinh doanh không thông báo với cơ quan thuế, Chi cục Thuế tiến hành kiểm tra địa bàn, xác minh sự tồn tại và thực trạng hoạt động, lập và in Danh sách hộ kinh doanh nghỉ, bỏ kinh doanh không thông báo với cơ quan thuế để gửi Cục Thuế để thực hiện công khai trên Trang thông tin điện tử của Tổng cục Thuế và Cục Thuế.

- Các thông tin công khai của hộ khoán tự ngừng, nghỉ kinh doanh không đúng quy định gồm: Mã số thuế, tên hộ kinh doanh, địa chỉ kinh doanh, thời điểm nghỉ/bỏ kinh doanh.

- Thời điểm công khai: Việc công khai thông tin của hộ khoán nghỉ, bỏ kinh doanh không thông báo với cơ quan thuế quy định tại Điều này được thực hiện chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng.

Điều 9. Phương thức công khai
1. Thông tin về mức thuế của hộ kinh doanh nộp thuế khoán quy định Điều 5, Điều 6, Điều 7, Điều 8 Quy chế này được công khai tại Trang thông tin điện tử của Tổng cục Thuế và Cục Thuế tại chuyên mục “Công khai thông tin hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán”.

2. Thông tin của hộ kinh doanh nộp thuế khoán được công khai theo số liệu trên Sổ bộ thuế ổn định từ đầu năm; Trường hợp hộ kinh doanh mới hoạt động hoặc có thay đổi về quy mô, ngành nghề kinh doanh dẫn đến điều chỉnh tiền thuế phải nộp trên Sổ bộ thuế thì Chi cục Thuế phải gửi thông tin để bổ sung, điều chỉnh danh sách hộ kinh doanh và tiền thuế đã công khai trên Trang thông tin điện tử của Tổng cục Thuế và Cục Thuế ngay trong tháng có phát sinh thay đổi, bổ sung.

Điều 10. Đính chính thông tin công khai
Trường hợp thông tin của hộ khoán đã công khai trên Trang thông tin điện tử của Tổng cục Thuế và Cục Thuế có sự nhầm lẫn, sai sót; sau khi xem xét có sự điều chỉnh, Cục Thuế phải thông báo đính chính lại nội dung công khai trên Trang thông tin điện tử của Tổng cục Thuế và Cục Thuế.

Điều 11. Trách nhiệm của Tổng cục Thuế
1. Thống nhất chỉ đạo và hướng dẫn toàn ngành trong việc công khai thông tin hộ khoán trên Trang thông tin điện tử của Tổng cục Thuế, Cục Thuế theo đúng quy định của pháp luật.

2. Chỉ đạo, kiểm tra, giám sát Cục Thuế, Chi cục Thuế trong việc triển khai thực hiện các công việc liên quan đến công khai thông tin hộ khoán trên Trang thông tin điện tử của Tổng cục Thuế, Cục Thuế.

3. Lập chuyên mục “Công khai thông tin hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán” trên Trang thông tin điện tử của Tổng cục Thuế và Cục Thuế để đáp ứng được yêu cầu tra cứu thông tin của hộ kinh doanh nộp thuế khoán đã công khai một cách dễ dàng, thuận tiện.

4. Đảm bảo điều kiện hậu cần, kỹ thuật, dung lượng đường truyền, phần mềm hỗ trợ để công khai thông tin hộ khoán thống nhất trong ngành thuế; tổ chức đào tạo, hướng dẫn, hỗ trợ các Cục Thuế, Chi cục Thuế để thực hiện quy định này đầy đủ, đúng thời gian quy định.

Điều 12. Trách nhiệm của Cục Thuế
1. Chỉ đạo, hướng dẫn các Chi cục Thuế trong việc tổng hợp thông tin công khai của hộ khoán đảm bảo chính xác. Rà soát lại thông tin của hộ khoán do Chi cục Thuế tổng hợp trước khi chính thức công khai trên Trang thông tin điện tử của Cục Thuế.

2. Thực hiện việc công khai đầy đủ thông tin của hộ khoán trên Trang thông tin điện tử của Tổng cục Thuế, Cục Thuế và cập nhập, bổ sung thông tin thay đổi đúng thời hạn quy định.

3. Thường xuyên kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả công khai thông tin và bổ sung thông tin công khai. Kịp thời báo cáo Tổng cục Thuế những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai để hướng dẫn, xử lý thống nhất.

4. Bố trí đủ nguồn lực, phân công nhiệm vụ và hướng dẫn phối hợp giữa các bộ phận trong Cục Thuế, Chi cục Thuế thực hiện các công việc liên quan đến công khai thông tin của hộ khoán trên Trang thông tin điện tử của Tổng cục Thuế, Cục Thuế theo đúng quy định.

Điều 13. Trách nhiệm của Chi cục Thuế
1. Định kỳ tổng hợp, rà soát thông tin của hộ khoán đảm bảo có đầy đủ thông tin về hộ khoán chính xác; lập danh sách hộ khoán phải công khai thông tin trên Trang thông tin điện tử để gửi Cục Thuế trước khi công khai theo đúng quy định.

2. Kịp thời báo cáo Cục Thuế những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai để hướng dẫn, xử lý thống nhất.

3. Thường xuyên kiểm tra, rà soát số liệu đã công khai trên Trang thông tin điện tử của Cục Thuế để kịp thời phát hiện những sai sót cần điều chỉnh, bổ sung.

Chương III
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 14. Tổ chức thực hiện
1. Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, Cục trưởng Cục Thuế, Chi cục trưởng Chi cục Thuế chịu trách nhiệm tổ chức, triển khai thực hiện Quy chế này.

2. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, Cục trưởng Cục Thuế, Chi cục trưởng Chi cục Thuế báo cáo Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế để tổng hợp báo cáo Bộ Tài chính nghiên cứu bổ sung, sửa đổi kịp thời./.

 

